
Tổng số
ODA cấp 

phát
Tổng số

ODA vay 
lại

NSTP bố 
trí

TỔNG SỐ      9.908.168       1.962.101    1.962.101     7.946.067   4.578.235   3.367.832        35.000        35.000         238.933        238.933 

1
Dự án Phát triển thành phố Hải
Phòng thích ứng với biến đổi khí
hậu, vay vốn WB

679/QĐ-UBND, 
18/02/2026

     9.908.168       1.962.101    1.962.101     7.946.067   4.578.235   3.367.832        35.000        35.000         238.933        238.933 

Danh mục dự án
Quyết định phê 

duyệt dự án

Tổng cộng Tổng cộng

PHỤ LỤC III: DANH MỤC BÁO CÁO NHU CẦU BỐ TRÍ VỐN ODA VAY LẠI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày       tháng 4  năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng mức đầu tư
Luỹ kế vốn đã bố trí 

hết năm 2025

Kế hoạch đầu tư công 
năm 2026 nguồn vốn 

ODA vay lại

Ghi chú

Tổng số

NSTW

ODA vay lạiNSTP

NSTPTT
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